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	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT


Số:             /TTr-TT-CCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng vật liệu nhân giống cam, bưởi, chuối, cà phê

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá, Luật Trồng trọt; các Quyết định số 4763/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2019, Quyết định số 5220/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/12/2021, Quyết định số 132/QĐ-BNN-KHCN ngày 04/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, Cục Trồng trọt xin trân trọng báo cáo và kính trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cam, bưởi, chuối, cà phê như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được ban hành ngày 19/11/2018 và chính thức có hiệu lực 1/1/2020. Tại mục a, khoản 3, Điều 25 của Luật có quy định: Vật liệu nhân giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng chính được quản lý trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng. 

Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục loài cây trồng chính, gồm: Lúa, ngô, cà phê, cam, bưởi, chuối.

Tuy nhiên, cho đến nay QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống các cây trồng cà phê, cam, bưởi, chuối chưa được xây dựng và ban hành.
Do vậy, để thực thi Luật Trồng trọt, Cục Trồng trọt đề xuất và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (đơn vị chủ trì biên soạn) xây dựng dự thảo 04 QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống cho các loài: cam, bưởi, chuối, cà phê nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý chất lượng giống cây trồng và phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu giống cây trồng hiện nay. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN (QCVN)
1. Mục đích
04 QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống các cây trồng cam, bưởi, chuối, cà phê được xây dựng nhằm phục vụ việc thực thi mục a, khoản 3, Điều 25 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản

- QCVN cần đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành về trình tự thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định và ban hành QCVN, hình thức và bố cục trình bày dự thảo QCVN. 
- QCVN phục vụ thực thi Luật Trồng trọt, các nội dung quy định cụ thể cần đảm bảo tính khoa học, tuân thủ quy định của pháp luật và tính khả thi trong thực tế; đảm bảo quản lý sản xuất, buôn bán giống chất lượng, đúng giống, sạch bệnh phục vụ phát triển sản xuất cam, bưởi, chuối, cà phê.
- Các dự thảo QCVN vận dụng, kế thừa một số yêu cầu kỹ thuật được đề cập trong các TCVN:

TCVN 8550-2018 Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định ruộng giống.
TCVN 10684-2: 2018: Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 2: Cà phê
TCVN 9302:2013 về cây giống cam, quýt, bưởi - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 8550:2018: Giống cây trồng - Phương pháp kiểm định đồng ruộng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN
1. 04 Dự thảo và Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cam, bưởi, chuối, cà phê được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện.
2. Dự thảo và Hồ sơ dự thảo đã được chỉnh sửa, bổ sung, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, ý kiến Hội đồng kỹ thuật chuyên ngành thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn và Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn (Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng).
(Chi tiết quá trình xây dựng dự thảo văn bản tại Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo QCVN gửi kèm theo).

3. Đối với ý kiến thẩm định Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn (Công văn số 2501/BKHCN-TĐC ngày 11/7/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kết quả thẩm định 04 dự thảo QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng):

3.1. Đơn vị chủ trì soạn thảo đã giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện dự thảo QCVN (Văn bản số 681/KHNN-KH ngày 12/8/2024 của Viện KHNNVN).
3.2. Đối với một số ý kiến khác của Bộ Khoa học và Công nghệ:

(i) Về đề nghị xem xét gộp QCVN cam và bưởi thành 1 QCVN chung (mục 2.1 Phụ lục công văn số 2501/BKHCN-TĐC ngày 11/7/2024):

Để thực thi quản lý giống cây trồng theo Luật Trồng trọt, từ năm 2020 đến nay, Cục Trồng trọt đã đề xuất xây dựng các Bộ TCVN về Khảo nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng; Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định; Sản xuất giống; Tiêu chuẩn cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, trong đó mỗi phần trong các Bộ TCVN này quy định riêng cho từng loài cây trồng khác nhau. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố các TCVN như sau:

- Bộ TCVN Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác giá trị sử dụng (số hiệu TCVN 13381) có các phần: Phần 1: Giống lúa; Phần 2: Giống ngô, Phần 3: Giống cam, Phần 4: Giống bưởi, Phần 5: Giống chuối.

- Bộ TCVN Giống cây trồng nông nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định (số hiệu TCVN 13382) có các phần: Phần 1: Giống lúa; Phần 2: Giống ngô; Phần 3: Giống cam; Phần 4: Giống bưởi; Phần 5: giống chuối; Phần 6: Giống cà phê.

Việc xây dựng riêng lẻ từng phần đối với mỗi loài cây trồng trong Bộ QCVN sẽ phù hợp với đặc điểm sinh vật học của từng loài cây trồng và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân áp dụng QCVN vì thực tế tổ chức, cá nhân không sản xuất, kinh doanh tất cả các loài cây trồng nên việc áp dụng QCVN cho loài nào thì có thể sử dụng phần riêng cho loài đó. Ngoài ra, trường hợp cần thay đổi hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung QCVN cho từng loài cây trồng hoặc danh mục loài cây trồng chính trong từng thời kỳ sẽ thuận lợi hơn khi không ảnh hưởng đến các cây trồng khác. Chính vì vậy, Cục Trồng trọt đề nghị ban hành riêng 02 QCVN về chất lượng vật liệu nhân giống cam, bưởi.

(ii) Đối với ý kiến đề nghị gộp 04 QCVN thành 01 QCVN (cấp 01 số hiệu QCVN, gồm 4 phần cho 04 đối tượng giống cụ thể cam, bưởi, chuối, cà phê) để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hệ thống QCVN trong lĩnh vực nông nghiệp (mục 2 và 5.3 tại công văn số 2501/BKHCN-TĐC ngày 11/7/2024):

Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 05 QCVN liên quan chất lượng vật liệu nhân giống cây trồng, với số hiệu cụ thể sau: 

- QCVN về chất lượng hạt giống ngô thụ phấn tự do (QCVN 01-47: 2011/BNNPTNT);

- QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai ba dòng (QCVN 01-50: 2011/BNNPTNT);

- QCVN về chất lượng hạt giống lúa lai hai dòng (QCVN 01-51: 2011/BNNPTNT);

- QCVN về chất lượng hạt giống ngô lai (QCVN 01-53: 2011/BNNPTNT);

- QCVN về chất lượng hạt giống lúa (QCVN 01-54: 2011/BNNPTNT).

Theo quy định tại Điều 13 (Trình bày quy chuẩn kỹ thuật), Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Các QCVN trên vẫn giữ nguyên số, ký hiệu trong trường hợp sửa đổi, bổ sung (chỉ thêm số lần sửa đổi và năm ban hành sửa đổi bổ sung) và giữ nguyên số hiệu (chỉ thay đổi năm ban hành) trong trường hợp thay thế QCVN.

Như vậy, để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với hệ thống, số hiệu QCVN đã ban hành nêu trên của Bộ và quy định tại Điều 13 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019, Cục Trồng trọt đề nghị cấp 04 số hiệu, riêng cho từng QCVN, gồm: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cam;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống bưởi;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống chuối;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng hạt giống, cây giống cà phê.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN (QCVN)
1. Bố cục
Bố cục các dự thảo QCVN bao gồm:

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng 

1.3. Giải thích từ ngữ 

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

(i) Đối với cây cam, bưởi:

2.1. Quy định về chất lượng gốc ghép
2.2. Quy định về chất lượng cành ghép, mắt ghép

2.3. Quy định về chất lượng cây giống

2.4. Quy định về lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu nhân giống

(ii) Đối với cây chuối:

2.1. Quy định về chất lượng chồi, hoa phục vụ nuôi cấy mô

2.2. Quy định về chất lượng cây chuỗi giống nuôi cấy mô

2.3. Quy định về lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu nhân giống

(iii) Đối với cây cà phê:

2.1. Quy định về chất lượng hạt giống cà phê

2.2. Quy định về chất lượng cây giống cà phê

2.3. Quy định về lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật liệu nhân giống

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 

3.1. Phương pháp đánh giá hợp quy

3.2. Đánh giá hợp quy

3.3. Công bố hợp quy

3.4. Ghi nhãn

3.5. Truy xuất nguồn gốc

3.6. Yêu cầu khác

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phụ lục

Thư mục tài liệu tham khảo.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu cụ thể đối với từng vật liệu nhân giống theo loài cây trồng. Bao gồm: 
- Hạt giống, cây giống thực sinh; chồi ghép, mắt ghép, cây gốc ghép, cây giống ghép đối với cây cà phê. 
- Cây gốc ghép, cành ghép và mắt ghép, cây giống đối với cây cam, bưởi;

- Chồi, hoa nuôi cấy mô và cây giống nuôi cấy mô đối với cây chuối.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (NẾU CÓ)

Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng vật liệu nhân giống cam, bưởi, chuối, cà phê, Cục Trồng trọt kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Tài liệu kèm theo gồm:
- Dự thảo Thông tư; 

- Dự thảo QCVN dự kiến ban hành; 

- Bảng tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản đối với dự thảo, QCVN; 

- Bản chụp ý kiến góp ý; 

- Văn bản thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng đối với dự thảo QCVN; 

- Văn bản thẩm định của Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đối với hồ sơ, dự thảo Thông tư ban hành QCVN; 

- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo QCVN; 

- Tài liệu khác: Văn bản liên quan phê duyệt xây dựng QCVN).

	Nơi nhận:




- Như trên;
- Thứ trưởng Hoàng Trung (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);
- PCT Nguyễn Quốc Mạnh (để ph/h);

- Phòng KHTH (ph/h);
- Lưu: VT, CCN.
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